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TỔNG QUAN VỀ QUAN HỆ LỢI ÍCH 

TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

1. Đặc điểm của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

So với các quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực khác của đời sống xã hội, 

quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có các đặc điểm sau: 

a) Đối tượng phát sinh lợi ích trong quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ là các tài sản trí tuệ. 

Khác với quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực tài sản thông thường khác, đối 

tượng phát sinh lợi ích trong quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là bản 

thân tài sản trí tuệ. Tài sản trí tuệ là loại tài sản đặc biệt. Việc có được tài sản trí 

tuệ đòi hỏi một dạng lao động đặc biệt - lao động trí tuệ. Lao động đặc biệt này 

lại đòi hỏi những quá trình đào tạo và phát triển đặc biệt. 

b) Phạm vi ảnh hưởng của quan hệ liên quan tới toàn bộ đời sống kinh tế - 

xã hội và cả phạm vi hoạt động quốc tế của các chủ thể. 

 Việc ứng dụng các tài sản trí tuệ là tiền đề để nâng cao hiệu quả kinh tế - 

xã hội trong tất cả các mặt. Muốn có tài sản trí tuệ, sức sáng tạo của con người 

phải được giải phóng. Sự giải phóng đó chỉ có thể thực hiện khi lợi ích của các 

chủ thể liên quan tới quá trình sáng tạo, sở hữu, sử dụng tài sản trí tuệ được đánh 

giá thoả đáng. Với  ý nghĩa đó, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có 

tác động ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động của đời sống  kinh tế - xã hội và khả 

năng thoả mãn nhu cầu vật chất của con người. Khi động lực cho sự sáng tạo bị 

kìm hãm do lợi ích của chủ thể sáng tạo và sở hữu tài sản trí tuệ không được bảo 

hộ thoả đáng, xã hội phải hy sinh cơ hội để có được khả năng thoả mãn tốt hơn. 

Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ giữa các chủ thể sở hữu và  sử dụng 

tài sản trí tuệ không chỉ tác động đến đời sống vật chất của con người, mà còn 

tác động tới cả đời sống và  nhu cầu thụ hưởng những giá trị tinh thần của mọi 

thành  viên trong xã hội. Ví dụ, văn học - nghệ thuật và các lĩnh vực liên quan 

đến nó chỉ có thể phát triển khi giá trị của  những người sáng tạo được tôn trọng, 

lợi ích của họ được xã hội ghi nhận thoả đáng. Đến lượt nó, sự sáng tạo lại tạo 

tiền đề để xã hội có cơ hội thụ hưởng lợi ích cao hơn. 
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c) Dễ nảy sinh các xung đột lợi ích giữa các chủ thể và rất khó kiểm soát 

Do phạm vi tác động và ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội 

của quan hệ lợi ích, cùng với tính chất đặc biệt của việc ứng dụng tài sản trí tuệ 

mà khả năng nảy sinh các xung đột lợi ích là rất cao, khó kiểm soát. Với các 

quan hệ lợi ích gắn với các tài sản thông thường, bất kỳ chủ thể nào khác có 

hành vi xâm hại tới lợi ích của chủthể sở hữu bằng việc sử dụng không hợp pháp 

nó, ngay lập tức, chủ thể sở hữu có thể nhận thấy được. Nhưng đối với tài sản trí 

tuệ, để nhận biết được sự xâm hại về lợi ích đòi hỏi một quá trình minh chứng 

về kỹ thuật và pháp lý không đơn giản, đặc biệt, trong điều kiện cách thức làm 

ra những sản phẩm như hàng giả, hàng nhái, sản phẩm kém chất lượng ngày 

càng tinh vi, việc kiểm soát và làm rõ dược trách nhiệm phải đền bù lợi ích từ 

phía chủ thể sử dụng tài sản trí tuệ ngày càng khó khăn hơn. Hơn nữa, phạm vi 

tác động của tài sản trí tuệ không chỉ bó hẹp trong nội bộ quốc gia, nó có thể di 

chuyển trong phạm vi thế giới. Cho nên để kiểm soát được lợi ích của các chủ 

thể là công việc không dễ thực hiện. 

d) Chủ thể sở hữu thường gặp khó khăn trong việc tự thực hiện lợi ích và 

phải nhờ đến vai trò của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ 

Do việc kiểm soát nghĩa vụ về lợi ích đối với chủ thể sử dụng tài sản trí tuệ 

rất khó, nên việc tự thân các chủ thể sở hữu và sáng tạo thực hiện lợi ích của 

mình là không dễ. Ví dụ, một nhạc sỹ khó kiểm soát được tác phẩm của mình 

hiện có bao nhiêu tổ chức, cá nhân sử dụng. Việc này phải nhờ đến các cơ quan 

thực thi sở hữu trí tuệ và bộ máy của chúng. Thậm chí, ngay cả có sự hiện diện 

vai trò quan trọng của cơ quan thực thi bảo hộ sở hữu trí tuệ, thì cũng khó có thể 

thực hiện triệt để được lợi ích của các chủ thể sáng tạo và sở hữu. 

đ) Cơ chế bảo hộ lợi ích cho các chủ thể trong quan hệ có tính đặc biệt 

Việc bảo hộ lợi ích cho chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ đòi hỏi sự phối hợp 

đặc biệt giữa nhiều cơ quan. Khó có loại hình quan hệ lợi ích nào mà để bảo 

đảm sự hài hoà  về lợi ích lại liên quan đến số lượng lớn các cơ quan thực thi 

như trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Không những vậy,  sự phối hợp của các cơ 

quan phải mang tính quốc tế theo  sự liên kết đặc biệt về chức năng. 

e) Để thực hiện lợi ích, chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ phải chấp nhận nguyên 

tắc đánh đổi thông tin - lợi ích, sự bảo hộ là có thời hạn 
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Đối với nhiều loại tài sản trí tuệ, chủ sở hữu muốn nhận được sự bảo hộ về 

mặt lợi ích, phải thực hiện nguyên tắc đánh đổi. Pháp luật bảo hộ những tài sản 

trí tuệ đã thực hiện đăng ký bảo hộ (trừ nhãn hiệu hàng hoá nổi tiếng). Muốn 

vậy, chủ thể sở hữu phải thực hiện công khai hoá, mô tả thông tin chính xác về 

tài sản trí tuệ đó để xã hội có thể biết về chúng. So với sự bảo hộ lợi ích của các 

tài sản khác, chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ được bảo hộ lợi ích khi phải thoả mãn 

những điều kiện nhất định và sự bảo hộ này được xác định là có thời hạn căn cứ 

vào những đối tượng tài sản trí tuệ khác nhau. Chủ sở hữu sẽ được quyền khai 

thác lợi ích của mình trong thời gian xác định của việc bảo hộ, phụ thuộc vào 

từng đối tượng tài sản trí tuệ và điều kiện cụ thể trong quá trình hình thành tài 

sản trí tuệ đó. Ví dụ, với bí mật thương mại, quyền sở hữu trí tuệ được hình 

thành và bảo hộ kể từ giai đoạn nghiên cứu nội bộ; với bản quyền, quyền sở hữu 

trí tuệ được bảo hộ cho chủ sở hữu tác phẩm văn học nghệ thuật kể từ thời điểm 

chúng được công bố lần đầu tiên; với sáng chất quyền sở hữu trí tuệ được chấp 

nhận khi nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ; với nhãn 

hiệu hàng hoá, chủ sở hữu được bảo hộ theo sử dụng nhãn hiệu đó. Nhìn chung, 

quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có những đặc trưng riêng so với các 

quan hệ lợi ích trong các lĩnh vực khác và đó là căn cứ cho việc hình thành cơ 

chế bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

2.Bản chất của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

Xuất phát từ cơ sở hình thành và những đặc trưng của quan hệ lợi ích trong 

lĩnh vực sở hữu trí tuệ, có thể khái quát bản chất của quan hệ này gồm các khía 

cạnh sau: 

Thứ nhất, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ mang bản chất kinh 

tế và thuộc mặt quan hệ sản xuất. 

Mục tiêu giữa các chủ thể và động lực của việc hình thành quan hệ là lợi 

ích, trước hết là lợi ích kinh tế. Quan hệ này được hình thành giữa con người với 

nhau trong quá trình sản xuất đáp ứng nhu cầu vật chất cũng như tinh thần của 

họ. Do đó, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc mặt quan hệ sản 

xuất. Sự phân chia lợi ích giữa các chủ thể được căn cứ theo trình độ phân phối 

của xã hội nhất định. Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có sự phân 

biệt với quan hệ pháp luật. Quan hệ pháp luật về sở hữu trí tuệ là điều kiện để 
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các chủ thể lợi ích thực hiện một cách hợp pháp lợi ích của mình. Trong khi đó, 

quan hệ lợi ích có cả những quan hệ không hợp pháp cần được loại bỏ.  

Thứ hai, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phản ánh bản chất chế 

độ xã hội và trình độ phát triển của nền kinh tế 

Cơ chế điều chỉnh quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được biểu 

hiện thành hệ thống các chính sách, hệ thống pháp luật điều chỉnh các mối quan 

hệ. Chúng thể hiện ý chí, lập trường của chế độ xã hội tương ứng với lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ nói chung và cốt lõi với vấn đề bảo đảm lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ. Sự phát triển của khoa học - công nghệ, của sự sáng tạo thì không mang 

bản chất của chế độ xã hội, song quan hệ giữa con người với con người trong 

phân phối, thực hiện lợi ích kinh tế lại phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực 

lượng sản xuất và phản ánh bản chất chế độ xã hội đó, nó được điều chỉnh bởi 

cơ chế do chế độ xã hội đó sinh ra. Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, 

cách thức, lộ trình, trình tự tiến hành của quá trình hội nhập là vấn đề của các 

quốc gia khác nhau phản ánh chiến lược của họ thông qua hệ thống cơ chế giải 

quyết lợi ích liên quan. 

Như vậy, quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ là quan hệ xã hội, 

thuộc mặt quan hệ sản xuất, mang bản chất kinh tế, chịu sự tác động trực tiếp 

của sự phát triển lực lượng sản xuất. Do đó, để thúc đẩy hệ quan hệ lợi ích trong 

lĩnh vực sở hữu trí tuệ phát triển theo hướng lành mạnh thì phải thúc đẩy sự phát 

triển của lực lượng sản xuất mà trước hết là hệ thống sáng tạo. 

3. Những nguyên tắc vận động mang tính quy luật của quan hệ lợi ích 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội nhập kinh tế quốc tế  

Việc nghiên cứu cấu trúc và bản chất của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ cho phép rút ra nguyên tắc vận động của quan hệ lợi ích trong lĩnh 

vực sở hữu trí tuệ như sau: 

Nguyên tắc 1: Lợi ích từ tài sản trí tuệ được định đoạt và chi phối bởi 

chủ sở hữu, nhưng quy mô lợi ích lại quyết định bởi hiệu quả quá trình 

khai thác giá trị sử dụng tài sản đó và sự phát triển của hoạt động sáng tạo . 

Về mặt nguyên lý, chủ sở hữu tài sản có quyền định đoạt và phân phối lợi 

ích do tài sản đó mang lại. Nhưng, người sáng tạo là chủ thể sở hữu ý tưởng nằm 

trong não bộ của họ. Chủ thể sở hữu chỉ có thể sở hữu tài sản trí tuệ đã được vật 
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hoá mà không thể sở hữu não bộ người sáng tạo. Do đó, quyền năng của người 

sáng tạo là sự kiểm soát khả năng sở hữu tài sản trí tuệ của chủ sở hữu. 

Sơ đồ 2: Vận động của lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

 

Sơ đồ 2 cho thấy, dòng lợi ích trước hết được chi phối bởi chủ sở hữu tài 

sản trí tuệ. Trong các doanh nghiệp, trí tuệ hay các ý tưởng sáng tạo lại được di 

chuyển theo sự di chuyển của các cá nhân người sáng tạo. Vì thế, chủ thể sở hữu 

tài sản trí tuệ với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp rất khó kiểm soát quá trình 

cống hiến sự sáng tạo đó cho các chủ thể khác, đây vừa là quyền lực của người 

sáng tạo trong điều kiện kinh tế tri thức, vừa có thể là một trong các nguyên 

nhân gây ra những xung đột lợi ích giữa chủ thể sở hữu và các chủ thể sáng tạo 

cũng như sử dụng khác. Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể không phải là bảo hộ 

người sáng tạo nếu chủ thể sáng tạo đó không  là người sở hữu tài sản trí tuệ mà 

anh ta chỉ là người bán sức lao động chất lượng cao của mình. 

Nguyên tắc 2: Cơ sở tồn tại của quan hệ là lợi ích từ tài sản trí tuệ, khi 

tài sản trí tuệ không đem lại lợi ích quan hệ sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, độc  

quyền có thể là vĩnh viễn do chủ sở hữu có thể thực  hiện gia hạn và lợi ích 

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (do bảo hộ mà có trong quốc gia kém phát 

triển) có thể nghiêng về các chủ thể sở hữu tài sản trí tuệ nước ngoài. 

Sáng tạo 

 

Chủ sở sử dụng 

Chủ sở hữu 

Đầu tư 

Tài sản trí tuệ 

Đặt hàng 

Lợi ích 
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Nhằm hạn chế những xung đột lợi ích giữa chủ sở hữu tài sản trí tuệ với 

người sử dụng (xã hội), cơ chế bảo hộ lợi ích được ấn định thời hạn bảo hộ cho 

những loại tài sản  trí tuệ khác nhau. Theo đó, những biện pháp nhằm hài: hòa 

hóa lợi ích giữa các chủ thể ở mức tối đa có thể được thực hiện. Tuy nhiên, các 

chủ thể có thể thực hiện những cách thức gia hạn cho việc bảo hộ đó bằng 

những thay đổi mang tính kỹ thuật đặc biệt. Vì thế, sự bảo hộ được kéo dài. Tình 

trạng độc quyền có thể là vĩnh viễn khi chủ sở hữu tài sản trí tuệ cố ý kéo dài 

thời hạn bảo hộ đó bằng những sự gia hạn và bổ sung những thay đổi liên quan 

đến đối tượng đã đăng ký bảo hộ. Về mặt nguyên lý, khi hết hạn bảo hộ thì xã 

hội có thể tự do sử dụng các tài sản trí tuệ đó, song thực hiện điều đó là không 

đơn giản. Do đó, với các nước kém phát triển, cơ chế bảo hộ lợi ích cần có giải 

pháp hạn chế những lạm dụng của cách thức biến độc quyền thời hạn thành độc 

quyền vĩnh viễn có hại cho sự phát triển xã hội. Trong điều kiện hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay, lợi ích của việc bảo hộ sở hữu trí tuệ có thể nghiêng về chủ thể 

sở hữu nước ngoài do họ là những người nắm giữ độc quyền sở hữu tài sản trí 

tuệ lớn nhất. Trong trường hợp này, càng thực hiện bảo hộ chặt chẽ bao nhiêu, 

lợi ích của chủ thể nước ngoài càng được bảo đảm bấy nhiêu. Đây là “cái bẫy” 

của sự phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế cần được chú ý.    

4. Vai trò của bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thực chất là cách thức giải quyết 

quan hệ lợi ích giữa các chủ thể. Thông qua vai trò của việc bảo hộ lợi ích, có 

thể thấy được vai trò của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong hội 

nhập kinh tế quốc tế. Với điều kiện hội nhập của một nền kinh tế chậm phát 

triển, bảo hộ sở hữu trí tuệ được xét chủ yếu trong các khía cạnh đối với thu hút 

đầu tư, chuyển giao công nghệ; phát triển thương mại; xây dựng nền kinh tế độc 

lập tự chủ, củng cố an ninh quốc phòng và thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại 

hóa gắn với sự phát triển kinh tế tri thức. 

4.1.Đối với thu hút đầu tư nước ngoài 

Việc bảo hộ lợi ích cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ tại một nước có vai trò 

nhất định trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt là thu hút đầu tư từ các 

công ty xuyên quốc gia. Thực tế cho thấy các công ty Hoa Kỳ, Nhật Bản có xu 

hướng hạn chế chuyển dịch tư bản hay giảm các khoản đầu tư trực tiếp nước 
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ngoài (FDI) của họ vào các quốc gia có cam kết thực thi bảo hộ lợi ích sở hữu trí 

tuệ không rõ ràng. Trong một nghiên cứu tại Hoa Kỳ, khi yêu cầu các quản trị 

viên chiến lược (CEO) của 100 tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu Hoa Kỳ có 

hoạt động mạnh trong thị trường thế giới đưa ra quyết định của hộ về tầm quan 

trọng của sự khẳng định quyết tâm bảo hộ sở hữu trí tuệ của nước chủ nhà đối 

với hoạt động đầu tư của tập đoàn và chuyển dịch tư bản đến thị trường nước 

ngoài là các nước nhận đầu tư, thì có tới 65% các CEO cho rằng, vấn đề sở hữu 

trí tuệ có ảnh hưởng mạnh đến quyết định đầu tư của họ; 100% các CEO cho 

rằng họ quan ngại khi dịch chuyển công nghệ và tư bản đến những quốc gia có 

năng lực thực thi sở hữu trí tuệ yếu kém. 

Trong thời gian gần đây, mức đầu tư nước ngoài tập trung vào các quốc gia 

có chỉ số bảo hộ sở hữu trí tuệ cao. Quan hệ này được minh hoạ trong bảng 1. Số 

liệu cho phép nhận biết đầu tư trực tiếp nước ngoài có hướng dồn về các quốc 

gia có chỉ số bảo hộ sở hữu trí tuệ cao. Ví dụ, trường hợp của Trung Quốc, chỉ 

trong vòng 5 năm mà chỉ số bảo hộ sở hữu trí tuệ được nâng lên xấp xỉ 1,0 (từ 

1,55 năm 1995 lên mức 2,48 năm 2000). Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh thêm, 

tác động tới thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có rất nhiều nhân tố chứ không 

chỉ riêng vấn đề quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Trong trường hợp 

thu hút đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực bất động sản hoặc khai thác tài nguyên, 

khách sạn, v.v.. thì chỉ số về bảo hộ sở hữu trí tuệ không có ý nghĩa quan trọng. 

Song điều cần nhận thấy là, trong điều kiện phát triển của kinh tế tri thức, thu 

hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ cao là mong muốn của rất nhiều 

quốc gia, trong đó đặc biệt là các nước đang phát triển. Trường hợp này, chỉ số 

bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Bảng 1: Chỉ số phát triển bảo hộ sáng chế của một số quốc gia và dòng 

đầu tư FDI vào nước đó 

          Năm 

 

Quốc gia 

Chỉ số bảo hộ sở 

hữu trí tuệ 
Dòng FDI vào (tỷ USD) 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Đức 3,86 4,52 32,4 -9,2 35,8 55,2 50,9 
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Anh 3,57 4,19 16,8 56,0 193,7 147,7 186,0 

Pháp 4,05 4,05 42,5 32,6 81,0 81,0 158,0 

Hoa Kỳ 4,86 5,00 64,0 133,2 109,8 242,0 237,5 

Trung Quốc 1,55 2,48 53,51 60,63 60,33 69,67 82,66 

 

Về mặt thực nghiệm, có nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới đã sử 

dụng mô hình kinh tế lượng để kiểm nghiệm mối quan hệ giữa việc giải quyết 

quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với thu hút đầu tư nước ngoài. 

Trong nghiên cứu của Kây Máckút (Keith Markus), mô hình hồi quy được sử 

dụng để nghiên cứu mối tương quan giữa việc thực thi bảo hộ lợi ích đối với tài 

sản trí tuệ và khả năng thu hút đầu tư nước ngoài có dạng: Yit = α + β xit+ γzit +η 

I+εit. Trong đó, y là biến được giải thích, còn x và z là biến giải thích cho y; x là 

mức độ của bảo hộ lợi ích của sở hữu trí tuệ và z là biến kiểm định số lượng 

quốc gia, i chạy từ 1 đến t là thời gian số năm nghiên cứu, ε là sai số và η là tác 

động của các nước trong nghiên cứu, các  hệ số tương quan làα, β ,γ. Ước lượng 

giá trị hệ số tương quan cho thấy mối quan hệ giữa y, x và z. Mỗi giá trị của x 

cho thấy tương ứng mối quan hệ của y với quyền sở hữu trí tuệ. Nếu y là lôgarit 

cơ số 10 (log) của biến được giải thích thì cứ 1% tăng của mức độ bảo hộ sở hữu 

trí tuệ thì tương ứng β % tăng của y. Hệ số sở hữu trí tuệ liên quan đến nhiều nội 

dung. Chẳng hạn, một quốc gia có thể dịch  chuyển từ trạng thái chưa là thành 

viên sang trạng thái  thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và  do 

đó phải trung thành với TRIPs. Hệ số bảo hộ sở hữu  trí tuệ phản ánh sức mạnh 

của hệ thống bằng độc quyền sáng chế (patent) của một quốc gia trong một thời 

điểm. IVới phương pháp phân tích hồi quy này, với số lượng mẫu được thu thập 

và đưa vào mô hình thu được bảng sau:  

Ước lượng tương quan giữa FDI và bảo hộ lợi ích của sáng chế 

Tác động lên dòng FDI do thay đổi 

1% của GDP/mỗi đơn vị vốn 

Chỉ số bảo hộ sáng chế 

Rủi ro quốc gia 

Dòng FDI vào(tỷ lệ trong GDP)    

1.09**(p – value = 2.5%) 

0.49**(p – value = 4.4%) 

-0.54* (p – value = 2.5%) 
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Tỷ lệ thuế 

Số đơn vị được giải thích 

Kích thước mẫu 

-0.39**(p – value = 2.5%) 

34% 

239 

Theo kết quả hồi quy này thì mối quan hệ giữa các biến được mô tả như 

sau: cứ mỗi 1% thay đổi của tỷ trọng GDP/một đơn vị vốn bỏ ra sẽ mở rộng 

1,09% đơn vị FDI; mỗi 1% biến đổi tăng của rủi ro quốc gia sẽ giảm 0,54% đơn 

vị FDI; mỗi 1% tăng thuế sẽ giảm 0,39% đơn vị FDI. Đặc biệt, trong đó cũng 

thấy mối liên hệ tích cực giữa chỉ số bảo hộ sở hữu trí tuệ với khả năng mở rộng 

thu hút FDI, cứ 1% tăng sức mạnh của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ thì sẽ mở 

rộng 0,49% đơn vị FDI, xác suất sai số là 0,04 (4,4%), với 34% đơn vị trong 

tổng số 239 đơn vị mẫu được giải thích. Kết quả còn cho thấy mức độ tích cực 

rất đáng chú ý nếu mẫu được tập trung vào nhóm các nước đang phát triển và 

nhóm các nước phát triển. Đối với nhóm nước đang phát triển, với kích thước 

mẫu là 135 và 31% được giải thích thì ứng với mỗi 1% thay đổi của chỉ số bảo 

hộ sở hữu trí tuệ thì cơ hội để mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài cho các nước 

này là 0,73% với sai số 0,01 (1%). Còn đối với các nước phát triển thì kết quả 

cho thấy có mối quan hệ ngoạn mục hơn: ứng với mỗi 1% thay đổi tăng hệ số 

bảo hộ lợi ích sở hữu trí tuệ sẽ mở rộng tới 2,67% đơn vị FDI, sai số chỉ có 0,02 

(2%).  

Thực thi sở hữu trí tuệ - trường hợp nhóm nước đang phát triển và 

nhóm nước phát triển 

1.Nhóm nước đang phát triển 

Impact on (inward FDI ratio to GDP)  

due to a 1% change in 

Patent Right index 

 

% of Data explained  

Number of Observation 

Inward FDI Stock 

 

0,73** 

[p – value = 1%] 

31% 

135 
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2.Nhóm phát triển 

Impact on inward (ration to FDP)  

due to a 1% change in 

Patent Right index 

% of Data explained 

Number of Observaiton 

Inward FDI Stock 

2.76** 

[p – value = 2%] 

25% 

61 

Kết luận của các nghiên cứu này cho thấy có sự liên hệ giữa việc bảo hộ sở 

hữu trí tuệ và thu hút đầu tư nước ngoài. Như vậy, có sự liên hệ tích cực giữa 

vấn đề giải quyết quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với thu hút đầu 

tư nước ngoài trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cần nhấn mạnh thêm 

rằng, để hấp dẫn dòng đầu tư nước ngoài, còn cần nhiều chỉ số khác. Tuy trong 

những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cho rằng việc giải quyết quan hệ lợi ích 

trong lĩnh vực sở hữu tuệ là một trong những chỉ số quan trọng.  

4.2.Vai trò của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với chuyển 

giao công nghệ cho các nước kém phát triển 

Việc bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với công nghệ luôn được các tập đoàn kinh 

tế chú ý; động thái chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện trong những 

điều kiện nhất định: 

Cách thứ nhất, thực hiện chuyển giao công nghệ trong hệ thống tập đoàn, 

từ công ty mẹ đến các công ty con, cháu ở các quốc gia khác nhau. 

Cách thứ hai, chuyển giao cho nước có nhu cầu công nghệ. 

Chủ thể sở hữu trí tuệ là các tập đoàn xuyên quốc gia phải đối diện với rủi 

ro thất thoát công nghệ. Việc thất thoát này nếu xảy ra sẽ đe doạ tới lợi ích của 

tập đoàn. Nguyên nhân rủi ro có thể xuất hiện do công nhân của nước sở tại đã 

làm việc trong công ty chi nhánh nhưng nay chuyển sang làm việc tại những môi 

trường kinh doanh mới, hoặc là do đội ngũ tình báo công nghệ có chủ ý của 

nước chủ nhà. Trong thực tế đã xảy ra nhiều tình huống như vậy. Chẳng hạn, 

trường hợp tranh chấp về bảo hộ lợi ích độc quyền sáng chế xảy ra giữa Tập 

đoàn sản xuất mạch tích hợp của Đài Loan {Taiwan semiconductor 

manufaturing Corp - TSMC) và Tập đoàn cùng ngành sản xuất này của Trung 
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Quốc (Chinese semwonductor manufaturing international Corp - CMIC) năm 

2003. Khi đó, CMIC đã bị TSMC kiện vì xâm phạm quyện sở hữu trí tuệ. 

Nguyên nhân là CMIC đã dùng chính sách thu nhập và phúc lợi mà thuê lại 

được hàng trăm kỹ sư thực hành có chuyên môn sâu đang hoạt động rất hiệu quả 

tại TSMC. Hậu quả là những bí quyết công nghệ của TSMC đã bị thất thoát 

cùng với số công nhân này và CMIC đã sản xuất được những sản phẩm giống 

hệt với giá thành thấp hơn sản phẩm cùng loại của TSMC. Để đối phó với kết 

cục không hay như vậy, TSMC đã quyết định không bao giờ chuyển giao những 

công nghệ mới nhất đến các công ty chi nhánh tại đại lục. 

Tuy nhiên, mặt khác, hàng rào bảo hộ sở hữu trí tuệ đang là yếu tố không 

chỉ tích cực mà còn có thể tạo ra  những khó khăn nhất định trong quá trình hội 

nhập kinh tế quốc tế của các nước kém phát triển. Quan sát sơ đồ 3 có thể thấy 

được điều này. 

Sơ đồ 3: Quan hệ lợi ích giữa quốc gia  kém phát triển và quốc gia phát 

triển trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đa số các trường hợp khác của các tập đoàn kinh doanh trên thế giới, 

việc chuyển giao công nghệ đến một nước kém phát triển hơn thường được thực 

hiện với những yêu cầu về bảo hộ lợi ích từ quyền sở hữu trí tuệ đi kèm. Với lợi 

thế vượt trội về công nghệ và trình độ phát triển, các nước tư bản phát triển hiện 

nay đang chi phối  sự vận động của dòng lợi ích từ tài sản trí tuệ của nhân loại. 

Với ý nghĩa đó, việc đi đầu trong đầu tư và phát triển tài sản trí tuệ sẽ dẫn tới vị 

Công nghệ 
Nước 

phát triển Hàng hóa 

Bảo hộ sở hữu trí tuệ Bảo hộ sở hữu trí tuệ 

Nước kém 

phát triển 
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thế dẫn đầu về sở hữu trí tuệ. Công nghệ cũng như sản phẩm hàng hóa từ các 

nước phát triển có thể được di chuyển đến các nước kém phát triển. Tuy nhiên, 

chúng phải thông qua vai trò của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các nước phát 

triển sử dụng cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ để bảo vệ lợi ích của họ, làm cho các 

nước kém phát triển muốn được sử dụng công nghệ hoặc hàng hoá sản phẩm 

phải thực hiện những chi phí cao hơn. Ngược lại, hàng hoá của các nước kém 

phát triển, muốn xâm nhập thị trường của các nước phát triển thì để bảo đảm 

không bị chủ thể nước ngoài xâm hại lợi ích, phải thực hiện đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu hàng hoá hoặc kiểu dáng công nghiệp. Điều này làm tăng chi phí cho 

các nước kém phát triển mà hàng hoá của họ nhìn chung sức cạnh tranh thấp. 

Mặc dù cơ chế bảo hộ sở hữu trí tuệ là nhằm bảo đảm sự cân bằng lợi ích, tuy 

nhiên, trong hiện thực, chúng tạo ra những khó khăn cho các nước kém phát 

triển. 

Bảng 2: Số lượng đăng ký bảo hộ độc quyền lợi ích đối với sáng chế của 

các tập đoàn xuyên quốc gia tại một số nước châu Á 

Năm 

 Nước nhận đăng kí  
2000 2001 2002 2003 

Trung Quốc 236 319 365 407 

Ấn Độ 151 194 281 158 

Hàn Quốc 1065 1303 1544 2756 

Nguồn : René Belderbos: R & D activities in East ASIA by Janpanese, European and 

US multinationals, Japan Center for economic reseach. Tokyo,2006, p.31 

4.3.Quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đối với việc phát triển 

thương mại 

Trong điều kiện thương mại thế giới hiện nay, dòng vận động của hàng hoá 

dịch vụ giữa các quốc gia ít bị cản trở bởi những hàng rào thuế quan và hạn 

ngạch theo kiểu cổ điển như trước đây. Thay vào đó, các quốc gia thiết lập 

những hàng rào kỹ thuật mới nhằm bảo hộ cho sản xuất trong nước. Những chủ 

thể điều khiển “luật chơi mới” này không ai khác chính là các nước tư bản phát 

triển. Một trong những hàng rào kỹ thuật đó là vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
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Để đề phòng nạn hàng giả và bảo vệ lợi ích độc quyền, với giá độc quyền 

cao, các tập đoàn xuyên quốc gia không ngừng đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ các 

tài sản gắn chặt với hàng hoá, sản phẩm như nhãn hiệu hàng hoá, tên thương 

mại, kiểu dáng công nghiệp, v.v... Xét về phạm vi lợi ích xã hội, việc tăng 

cường bảo hộ sở hữu trí tuệ của các tập đoàn độc quyền tại các nước kém phát 

triển để mở rộng thị trường tác động làm thiệt hại phúc lợi do gián tiếp đẩy giá 

hàng hoá sản phẩm ra khỏi giới hạn hao phí lao động thực tế của chúng. 

Các nước đang phát triển ứng phó với vấn đề này bằng cách thực hiện các 

hoạt động nhập khẩu song song. Đây là cách để có được sản phẩm cùng loại 

ngoài kênh phân phối độc quyền. Hình thức nhập khẩu song song bị động được 

thực hiện khi mà người nhập khẩu mua hàng hoá từ nước ngoài để bán lại thị 

trường trong nước. Nhập khẩu song song chủ động được tiến hành khi chủ thể 

cấp li-xăng tham gia thị trường nội địa để cạnh tranh với người nắm giữ sản 

phẩm cùng loại trong thị trường nội địa. Thực hiện hoạt động nhập khẩu song 

song đối với các nước đang phát triển có lợi ở chỗ, có được sản phẩm hàng hoá 

với giá cả thấp hơn giá phân phối độc quyền của nhà phân phối nước ngoài. 

Điều này giúp cho họ giải quyết được các trường hợp khan hiếm hàng hóa trong 

nước. Tuy nhiên, hiện nay đây vẫn là trường hợp gây tranh cãi, vì đối với các 

quốc gia phát triển thì hoạt động nhập khẩu song song lại làm thiệt hại cho các 

tập đoàn độc quyền. Sơ đồ 4 cho biết mối quan hệ giữa giá cả hàng hoá phân 

phối độc quyền theo điều kiện bảo hộ sởhữu trí tuệ và giá cả hàng hóa phân phối 

theo điều kiện nhập khẩu song song. 

Đường phân phối hàng hoá độc quyền được biểu thị là AD. Đường phân 

phối hàng hoá theo điều kiện nhập khẩu  song song là AB. Nhà phân phối độc 

quyền giai đoạn đầu luôn ấn định mức giá độc quyền cao. So sánh về mức giá và 

cách thức phân phối giữa độc quyền và nhập khẩu song song có thể thấy rõ sự 

độc quyền phân phối nhằm bảo hộ sở hữu trí tuệ luôn ấn định mức giá cả cao. 

Thậm chí, khi  nhà độc quyền đã thực hiện giảm giá thì giá cả độc quyền vẫn 

cao hơn giá cả nhập khẩu song song. Với mức sản  lượng là Sl, mức giá độc 

quyền là P1’ trong khi giá của phân phối do nhập khẩu song song là P1 thấp hơn 

so với  P1’. Với mức sản lượng S2, giá cả độc quyền là P2’ và giá  phân phối 

theo nhập khẩu song song là P2.  
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Trong trường hợp phân phối độc quyền do nắm giữ bản quyền sở hữu trí 

tuệ, phúc lợi của xã hội sẽ bị thiệt hai do phải trả giá cao. Đây là mặt trái của 

bảo hộ lợi ích độc quyền sở hữu trí tuệ trong điều kiện kinh tế thế giới hiện nay. 

Về phía các nước đang phát triển cũng có lợi ích từ việc thực hiện bảo hộ 

sở hữu trí tuệ cho các hàng hoá sản phẩm ở nước ngoài. Việc đăng ký này giúp 

cho hàng hoá của các nước này khi thâm nhập thị trường nước ngoài sẽ không bị 

gian lận trong đăng ký và chứng tỏ nguồn gốc xuất xứ trung thực trước sự kiểm 

soát của các cơ quan hải quan nước ngoài, đồng thời, hạn chế hiện tượng giả 

mạo. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, chi phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ ở nước 

ngoài là rất lớn, làm cho doanh nghiệp của các nước kém phát triển khó thích 

ứng được. Song, đó là “quy tắc” trong thương mại toàn cầu hiện nay. 

4.4. Bảo hộ lợi ích sở hữu trí tuệ với xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 

bảo đảm an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

Đối với những tài sản trí tuệ được đầu tư nghiên cứu vì mục đích an ninh 

quốc phòng hay bí mật quốc gia, chúng phải được gìn giữ và bảo mật nghiêm 

ngặt. Quan hệ giữa chủ sở hữu với chủ thể sử dụng cũng cần được bảo vệ, Đây 

là những trường hợp quan hệ lợi ích đặc biệt. 

Đối với việc góp phần xây dựng thể chế kinh tế độc lập tự chủ của một 

quốc gia, việc xác lập quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ phù hợp với 

trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong nước cũng như đặc thù điều kiện 

kinh tế - xã hội của quốc gia, mà không nhất thiết hoàn toàn dựa vào thể chế sở 

hữu trí tuệ nước ngoài, chính là sự thể hiện tính độc lập, tự chủ trong lĩnh vực sở 

hữu trí tuệ. Như vậy, tác động của quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

đối với hội nhập kinh tế quốc tế của một quốc gia đang phát triển mang tính hai 

mặt. Một mặt, tạo điều kiện để các quốc gia đang phát triển có thể khai thác 

được lợi ích nhất định từ quá trình hội nhập thông qua việc tăng cường bảo hộ 

lợi ích cho các chủ sở hữu trí tuệ nước ngoài; mặt khác, đây là vấn đề rất phức 

tạp trong quan hệ kinh tế đối ngoại hiện nay buộc các quốc gia tham gia mà lợi 

ích lâu dài còn chưa xác định chắc chắn được. Căn nguyên vấn đề ở chỗ, để phát 

huy được vai trò của quan hệ lợi ích đối với hội nhập kinh tế quốc tế còn phụ 

thuộc vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước khác nhau.  
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4.5. Bảo hộ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ với thực hiện công nghiệp 

hoá hiện đại hóa và xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm bản sắc dân tộc  

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong thời đại ngày nay phải gắn với sự phát 

triển kinh tế tri thức trong bối cảnh toàn cầu hoá. 

Thông qua sự hài hoà về mặt lợi ích, sức sáng tạo của quốc gia được tạo 

động lực để phát triển. Khi đó, lực lượng sản xuất hiện đại có điều kiện đạt trình 

độ xã hội hoá mới, tạo tiền đề để một quốc gia kém phát triển có thể thực hiện lộ 

trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa của mình trong điều kiện toàn cầu hoá và 

phát triển kinh tế tri thức. 

Thông qua thực hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống, bao 

gồm cả các lĩnh vực văn hoá phi vật thể, các nước đang phát triển có thể khai 

thác tốt hơn những giá trị văn hoá đó phục vụ nhu cầu tình thần của nhân dân. 

Mặt khác, nhờ việc khai thác hiệu quả đó mà tạo điều kiện để tiếp tục củng cố và 

phát triển những giá trị văn hoá do tiền nhân để lại, làm cho các giá trị văn hoá 

thích ứng được với đời sống xã hội hiện đại nhưng không bị biến dạng một cách 

thô thiển gây phai nhạt bản sắc dân tộc. Ngoài ra, xét về dài hạn, công chúng có 

điều kiện để thụ hưởng những sản phẩm văn hoá tinh thần và tri thức khoa học 

của nhân loại được thể hiện dưới những nền vật chất có chất lượng cao hơn. 

Điều này góp phần bổ sung vào hệ thống giá trị văn hoá tinh thần của dân tộc 

những tinh hoa văn hoá nhân loại.  

Tóm lại, việc giải quyết hài hoà mối quan hệ lợi ích trong lĩnh vực sở hữu 

trí tuệ có vai trò trước hết là tích cực đối với các nước đang phát triển trong điều 

kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, nếu các nước đang phát triển không 

xây dựng được một hệ thống sở hữu trí tuệ hiệu quả phù hợp với điều kiện xuất 

phát của mình thì sở hữu trí tuệ cũng gây ra những thiệt hại cho các nước này 

trong việc làm phát sinh chi phí và giảm khả năng thụ hưởng những thành tựu 

văn minh nhân loại, gây ra những tổn thất về phúc lợi xã hội. 


